
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Trần Phan Khánh Ngọc 2017 2/3 Tiểu học Phan Hữu Lầu TP. Sa Đéc Đồng Tháp Nhất

2 Trần Anh Tuấn 2017 2/3 Tiểu học Nha Mân 2 Huyện Châu Thành Đồng Tháp Nhì

3 Từ Mai Thi 2016 3/2 Tiểu học Tân Dương Huyện Lai Vung Đồng Tháp Nhì

4 Phan Mỹ Thiên Kim 2016 3/1 Tiểu học Trưng Vương TP. Sa Đéc Đồng Tháp Ba

5 Nguyễn Phúc Thiên 2018 1D Tiểu học A Hội An Huyện Chợ Mới An Giang Ba

6 Trương Khả Di 2017 2A2 Tiểu học Bình Thủy Quận Bình Thủy Cần Thơ Ba

7 Trần Đỗ Minh Khôi 2017 2/2 Tiểu học Vĩnh Phước TP. Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích

8 Nguyễn Quốc Anh 2016 3/1 Tiểu học Trưng Vương TP. Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích

9 Lê Mai Ngọc Chăm 2017 2a1 Tiểu học Long Thạnh 2 Huyện Phụng Hiệp Hậu Giang Khuyến khích

10 Nguyễn Ngọc Gia Mỹ 2017 2/1 Tiểu học Lê Thánh Tông Thị xã Bình Minh Vĩnh Long Khuyến khích

11 Phan Phước Lộc 2017 2/3 Tiểu học Bình Tiên 2 Huyện Châu Thành Đồng Tháp Khuyến khích

12 Trần Ngọc Hải Băng 2016 3/4 Tiểu học Cái Tàu Hạ Huyện Châu Thành Đồng Tháp Khuyến khích

13 Nguyễn Ngọc Hân 2016 3a2 Tiểu học Long Hòa 1 Quận Bình Thủy Cần Thơ Khuyến khích

14 Lâm Diễm Quỳnh 2016 3D Tiểu học Lê Quý Đôn TP. Long Xuyên An Giang Khuyến khích

15 Nguyễn Phúc Bảo 2018 1B Tiểu học Lê Lợi TP. Long Xuyên An Giang Khuyến khích

16 Nguyễn Hà Tường Vy 2016 3a2 Tiểu học A Nhơn Mỹ Huyện Chợ Mới An Giang Khuyến khích

17 Đào Xuân Phương 2017 2A Tiểu học Lê Văn Nhung TP. Long Xuyên An Giang Khuyến khích

18 Trần Ngọc Huỳnh Anh 2018 1/1 Tiểu học Tân Dương Huyện Lai Vung Đồng Tháp Khuyến khích

19 Hà Nguyễn Hương Giang 2016 3C Tiểu học Lương Thế Vinh Long Xuyên An Giang Khuyến khích

20 Hồ Thảo An 2017 2D Tiểu học Châu Văn Liêm Long Xuyên An Giang Khuyến khích

21 Trần Ngọc Trâm Anh 2016 3/3 Tiểu học Long Hưng Huyện Châu Thành Tiền Giang Khuyến khích

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Trần Phan Quốc Anh 2015 4/1 Tiểu học Nha Mân Huyện Châu Thành Đồng Tháp Nhất

2 Nguyễn Lê Khánh Băng 2014 5/5 Tiểu học Phú Thịnh A Huyện Tam Bình Vĩnh Long Nhì

3 Ngô Phúc Mỹ Ngân 2014 5/3 Tiểu học Kim Đồng TP. Sa Đéc Đồng Tháp Nhì

4 Đào Duy Khiêm 2015 4/1 Tiểu học Mỹ Phước A Huyện Mang Thiết Vĩnh Long Ba

5 Nguyễn Gia Ngọc 2014 5/1 Tiểu học Chu Văn An TP. Bến Tre Bến Tre Ba

6 Diệp Phương Thảo 2014 5/3 Tiểu học Nguyễn Du TP. Vĩnh Long Vĩnh Long Ba

7 Huỳnh Phú Vinh 2014 5/1 Tiểu học Nguyễn Huệ TP. Vĩnh Long Vĩnh Long Khuyến khích

8 Nguyễn Trần Tuệ Mẫn 2015 4B Tiểu học A Hội An Huyện Chợ Mới An Giang Khuyến khích

9 Lê Trần Bảo Ngọc 2015 4A1 Tiểu học Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp Hậu Giang Khuyến khích

10 Ngô Gia Nghi 2015 4A Tiểu học Lê Quý Đôn Long Xuyên An Giang Khuyến khích

11 Lê Ngọc Ngân Châu 2014 5/2 Tiểu học Tân Phú Trung Châu Thành Đồng Tháp Khuyến khích

12 Nguyễn Hữu Lộc 2014 5/2 Tiểu học Vĩnh Phước TP. Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích

13 Trần Như Huyền 2015 4a3 Tiểu học Long Tuyền 2 Bình Thủy Cần Thơ Khuyến khích

14 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 2014 5e Phổ thông thực hành sư phạm Long Xuyên An Giang Khuyến khích

15 Trần Ngọc Kim Ngân 2015 4/6 Tiểu học Tân Hiệp Châu Thành Tiền Giang Khuyến khích

16 Lê Song Ngọc 2014 5/2 Tiểu học Tân Long TP. Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích

17 Nguyễn Anh Thơ 2015 4/3 Tiểu học An Khánh Châu Thành Đồng Tháp Khuyến khích

18 Huỳnh Phương Vy 2014 5/5 Tiểu học Phan Bội Châu Bình Minh Vĩnh Long Khuyến khích

19 Tống Ngọc Trúc Quỳnh 2014 5/1 Tiểu học Trần Quốc Tuấn Vĩnh Long Vĩnh Long Khuyến khích

20 Đặng Nguyễn Nhật Vy 2014 5/4 Tiểu học Chu Văn An Bến Tre Bến Tre Khuyến khích

21 Phạm Bảo Trâm 2014 5a3 Tiểu học Hưng Lợi 2 Ninh Kiều Cần Thơ Khuyến khích

1 Trường TH Trà Nóc Bình Thủy Cần Thơ Giải tập thể

2 Trường TH Nguyễn Huệ Ô Môn Cần Thơ Giải tập thể

3 Trường Tiểu học Kim Đồng Tp Cần Thơ Cần Thơ Giải tập thể

4 Trường TH Long Tuyền 2 Bình Thủy Cần Thơ Giải tập thể

5 Trường Tiểu học Bình Thủy Bình Thủy Cần Thơ Giải tập thể

6 Trường TH Long Tuyền 1 Bình Thủy Cần Thơ Giải tập thể

7 Trường TH Hưng Lợi 2 Ninh Kiều Cần Thơ Giải tập thể

8 Trường TH Nha Mân 2 Châu Thành Đồng Tháp Giải tập thể

9 Trường TH Nguyễn Du Vĩnh Long Vĩnh Long Giải tập thể

10 Trường TH Trương Văn Ba Long Hồ Vĩnh Long Giải tập thể

11 Trường TH & THCS Đông Hưng Cái Nước Cà Mau Giải tập thể

12 Trường TH Phước Long 2 Giồng Trôm Bến Tre Giải tập thể

13 Trường TH Chu Văn An Bến Tre Bến Tre Giải tập thể

14 Trường TH Vĩnh Phước Sa Đéc Đồng Tháp Giải tập thể

15 Trường TH Long Bình Điền Điền Lợi, Long Bình Điền, Chợ Gạo Tiền Giang Giải tập thể

16 Trường TH Âu Cơ Rạch Giá Kiên Giang Giải tập thể

17 Trường Tiểu học Châu Văn Liêm Tp Long Xuyên An Giang Giải tập thể

18 Trường TH "A" Nhơn Mỹ Tp Long Xuyên An Giang Giải tập thể

19 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Tp Long Xuyên An Giang Giải tập thể

20 Trường TH Cái Tàu Hạ Nguyễn Văn Voi, huyện Châu Thành Đồng Tháp Giải tập thể

21 Trường TH Bình Tiên Xã Tân Bình, huyện Châu Thành Đồng Tháp Giải tập thể

KHU VỰC CẦN THƠ (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC CẦN THƠ (9 - 10 TUỔI)

GIẢI TẬP THỂ


